PHỤ LỤC 3
CƠ CHẾ RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

Các Thành viên,  bằng Phụ lục này,  thỏa thuận  như sau:
A. Các Mục tiêu
(i) Mục đích của Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại (“TPRM”) là nhằm làm cho các Thành viên tuân thủ triệt để các quy tắc, nguyên tắc và cam kết được ghi nhận trong  các Hiệp định Thương mại Đa biên và  các Hiệp định Thương mại Nhiều bên khi các Hiệp định này có thể được áp dụng, nhờ đó hệ thống thương mại đa biên vận hành suôn sẻ hơn, đạt được sự minh bạch hơn và hiểu biết nhiều hơn về các chính sách và thực tiễn thương mại  của các Thành viên.  Theo đó, cơ chế rà soát cho phép đánh giá và thẩm định tập thể thường xuyên toàn bộ phạm vi  chính sách và thực tiễn thương mại của từng thành viên   và tác động  của chúng đối với sự vận hành của hệ thống thương mại đa biên. Tuy nhiên, Phụ lục này  không nhằm tạo ra cơ sở cho việc  thi hành các nghĩa vụ  cụ thể theo các Hiệp định hoặc theo các thủ tục giải quyết tranh chấp, hoặc để áp đặt các cam kết chính sách mới đối với các Thành viên.



(ii) Việc đánh giá theo cơ chế rà soát  sẽ được tiến hành, trong phạm vi thích hợp, trong bối cảnh chung của các nhu cầu, chính sách và mục tiêu kinh tế và phát triển  của Thành viên liên quan, cũng như môi trường bên ngoài của  nước Thành viên này. Tuy nhiên, chức năng của cơ chế rà soát là xem xét tác động của các chính sách và thực tiễn thương mại của một Thành viên đối với hệ thống thương mại đa biên.

B. Sự minh bạch nội địa

Các Thành viên thừa nhận giá trị cố hữu của các quyết sách thương mại minh bạch nội địa của chính phủ cho cả nền kinh tế của các Thành viên và hệ thống thương mại đa biên, và đồng ý khuyến khích và tăng cường sự minh bạch hơn nữa trong các hệ thống của họ, công nhận rằng việc thực hiện minh bạch nội địa phải dựa trên cơ sở tự nguyện và có tính đến hệ thống chính trị và pháp luật của mỗi Thành viên.

C. Các Thủ tục rà soát
(i) Cơ quan Rà soát Chính sách Thương mại (dưới đây gọi là “TPRB”)  được thành lập để tiến hành việc rà soát chính sách thương mại.

 (ii) Các chính sách và thực tiễn thương mại của tất cả các Thành viên sẽ  được rà soát định kỳ. Tác động của  từng  Thành viên  đối với chức năng của hệ thống thương mại đa biên, được xác định  theo thị phần của họ trong thương mại thế giới trong một giai đoạn tiêu biểu gần nhất, sẽ là nhân tố xác định việc quyết định về tần suất rà soát. Bốn thực thể thương mại đầu tiên đã được xác định như thế (Cộng đồng Châu Âu được tính là một) sẽ  được rà soát 2 năm một lần. Mười sáu thực thể thương mại tiếp sau  sẽ  được rà soát 4 năm một lần. Các Thành viên khác  được rà soát 6 năm một lần, trừ trường hợp có thể áp dụng một giai đoạn dài hơn  cho các nước Thành viên kém phát triển nhất. Điều này được hiểu rằng việc rà soát các thực thể có một chính sách đối ngoại chung áp dụng cho hai hoặc nhiều Thành viên sẽ bao hàm tất cả các thành tố cấu thành chính sách ảnh hưởng đến thương mại, kể cả các thực tiễn và chính sách có liên quan của từng Thành viên. Trừ trường hợp những  thay đổi trong các thực tiễn và chính sách thương mại của một Thành viên có thể tác động đáng kể đến các đối tác thương mại của thành viên này, Thành viên có liên quan có thể  được TPRB yêu cầu, sau khi đã tham vấn, trình các tài liệu về sự thay đổi đó trước khi có lần rà soát tiếp theo.

(iii)Những thảo luận trong các cuộc họp của TPRB  được điều chỉnh bởi các mục tiêu qui định  tại đoạn A. Trọng tâm của những cuộc thảo luận này sẽ tập trung vào các thực tiễn và chính sách thương mại của Thành viên  thuộc đối tượng được đánh giá theo cơ chế rà soát này.

(iv)TPRB sẽ lập một kế hoạch  cơ bản để tiến hành các cuộc rà soát. TPRB cũng có thể thảo luận và lập bản ghi nhớ về những báo cáo đã được các Thành viên cập nhật. TPRB sẽ lập một chương trình rà soát hàng năm  có tham vấn với các Thành viên có liên quan trực tiếp. Khi  tham vấn với Thành viên hoặc các Thành viên  được rà soát, Chủ tịch có thể chọn người tham gia thảo luận, những người này sẽ tham gia với tư cách cá nhân, để trình bày những cuộc thảo luận đó trong TPRB.

(v)TPRB sẽ tiến hành công việc của mình dựa trên các tài liệu sau:

(a)một báo cáo đầy đủ,  nêu tại đoạn D, do một Thành viên hoặc các Thành viên  được rà soát cung cấp;

(b)một báo cáo, được Ban Thư ký  soạn thảo, dựa trên thông tin có sẵn do một Thành viên hoặc các Thành viên có liên quan cung cấp. Ban Thư ký sẽ yêu cầu  một hoặc các Thành viên có liên quan  làm rõ các thực tiễn và chính sách thương mại của họ.

 (vi)Những báo cáo của Thành viên  được rà soát và báo cáo của Ban Thư ký, cùng với các biên bản cuộc họp liên quan của TPRB, sẽ nhanh chóng được  công bố sau khi rà soát.

(vii)Những tài liệu này sẽ được chuyển cho Hội nghị Bộ trưởng để xem xét.

D. Báo cáo

Để đạt được sự minh bạch ở cấp độ cao nhất có thể, mỗi Thành viên phải báo cáo thường xuyên cho TPRB. Những báo cáo đầy đủ phải mô tả được các thực tiễn và chính sách thương mại mà Thành viên hoặc các Thành viên liên quan  áp dụng, dựa trên một mẫu thống nhất đã được TPRB quyết định. Mẫu này ban đầu sẽ dựa vào Mẫu Đề cương cho các Báo cáo Quốc gia được lập theo Quyết định ngày 19/7/1989 (BISD 36S/406-409), sẽ được bổ sung khi cần thiết để mở rộng nội dung của các báo cáo về tất cả các khía cạnh của các chính sách thương mại  thuộc sự điều chỉnh của các Hiệp định Thương mại Đa biên trong Phụ lục 1 và, nếu có thể, thuộc sự điều chỉnh của các Hiệp định Thương mại Nhiều bên. Mẫu này có thể được TPRB xem xét lại   theo kinh nghiệm. Giữa các cuộc rà soát, các Thành viên sẽ trình bày các báo cáo vắn tắt  khi có bất kỳ các thay đổi đáng kể  trong các chính sách thương mại của họ; những thông tin số liệu cập nhật hàng năm sẽ được cung cấp theo mẫu đã thoả thuận.  Sự quan tâm đặc biệt  đối với những khó khăn của những nước Thành viên kém phát triển nhất trong việc biên soạn các báo cáo của họ. Ban Thư ký sẽ sẵn sàng trợ giúp kỹ thuật theo yêu cầu của các Thành viên đang phát triển, đặc biệt đối với các Thành viên kém phát triển nhất. Các thông tin trong các báo cáo ở mức độ tối đa có thể nên được kết hợp với các thông báo được thực hiện theo các điều khoản của các Hiệp định Thương mại Đa biên, nếu có thể, thì thực hiện theo cả các điều khoản của các Hiệp định Thương mại Nhiều bên.

E.  Mối quan hệ với các quy định về cán cân thanh toán của

 GATT 1994 và GATS

Các Thành viên thừa nhận sự cần thiết giảm thiểu gánh  nặng đối với các chính phủ  phải đạt được sự  tham vấn đầy đủ theo các điều khoản về cán cân thanh toán của GATT 1994 hoặc GATS. Nhằm mục đích này, Chủ tịch của TPRB , có tham vấn với một hoặc các Thành viên liên quan,  cùng với Chủ tịch của Uỷ ban về các Hạn chế Cán cân Thanh toán, xây dựng các thoả thuận hành chính để hài hoà chu kỳ bình thường của các cuộc rà soát chính sách thương mại với thời gian biểu cho các cuộc tham vấn về cán cân thanh toán nhưng không trì hoãn việc rà soát chính sách thương mại quá 12 tháng.

F.  Đánh giá  Cơ chế
TPRB sẽ thực hiện việc đánh giá về hoạt động của TPRM không chậm hơn 5 năm sau khi Hiệp định Thành lập WTO có hiệu lực. Các kết quả của việc đánh giá sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng. TPRB có thể thực hiện các đánh giá tiếp theo về TPRB  trong khoảng thời gian do TPRB tự quyết định hoặc theo yêu cầu của Hội nghị Bộ Trưởng.

G. Đánh giá chung về sự phát triển trong môi trường thương mại quốc tế

TPRB cũng sẽ tiến hành việc đánh giá chung hàng năm về sự phát triển trong môi trường thương mại quốc tế  có tác động đến hệ thống thương mại đa biên. Việc đánh giá chung này sẽ được sự hỗ trợ của báo cáo hàng năm của Tổng Thư ký trong đó có nêu ra những hoạt động chính của WTO và các vấn đề chính sách quan trọng nổi bật ảnh hưởng đến hệ thống thương mại.
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ANNEX 3

TRADE POLICY REVIEW MECHANISM

Members hereby agree as follows:


A.
Objectives

(i)
The purpose of the Trade Policy Review Mechanism ("TPRM") is to contribute to improved adherence by all Members to rules, disciplines and commitments made under the Multilateral Trade Agreements and, where applicable, the Plurilateral Trade Agreements, and hence to the smoother functioning of the multilateral trading system, by achieving greater transparency in, and understanding of, the trade policies and practices of Members.  Accordingly, the review mechanism enables the regular collective appreciation and evaluation of the full range of individual Members' trade policies and practices and their impact on the functioning of the multilateral trading system.  It is not, however, intended to serve as a basis for the enforcement of specific obligations under the Agreements or for dispute settlement procedures, or to impose new policy commitments on Members.


(ii)
The assessment carried out under the review mechanism takes place, to the extent relevant, against the background of the wider economic and developmental needs, policies and objectives of the Member concerned, as well as of its external environment.  However, the function of the review mechanism is to examine the impact of a Member's trade policies and practices on the multilateral trading system.


B.
Domestic transparency

Members recognize the inherent value of domestic transparency of government decision-making on trade policy matters for both Members' economies and the multilateral trading system, and agree to encourage and promote greater transparency within their own systems, acknowledging that the implementation of domestic transparency must be on a voluntary basis and take account of each Member's legal and political systems.


C.
Procedures for review

(i)
The Trade Policy Review Body (referred to herein as the "TPRB") is hereby established to carry out trade policy reviews.


(ii)
The trade policies and practices of all Members shall be subject to periodic review.  The impact of individual Members on the functioning of the multilateral trading system, defined in terms of their share of world trade in a recent representative period, will be the determining factor in deciding on the frequency of reviews.  The first four trading entities so identified (counting the European Communities as one) shall be subject to review every two years.  The next 16 shall be reviewed every four years.  Other Members shall be reviewed every six years, except that a longer period may be fixed for least-developed country Members.  It is understood that the review of entities having a common external policy covering more than one Member shall cover all components of policy affecting trade including relevant policies and practices of the individual Members.  Exceptionally, in the event of changes in a Member's trade policies or practices that may have a significant impact on its trading partners, the Member concerned may be requested by the TPRB, after consultation, to bring forward its next review.


(iii)
Discussions in the meetings of the TPRB shall be governed by the objectives set forth in paragraph A.  The focus of these discussions shall be on the Member's trade policies and practices, which are the subject of the assessment under the review mechanism.


(iv)
The TPRB shall establish a basic plan for the conduct of the reviews.  It may also discuss and take note of update reports from Members.  The TPRB shall establish a programme of reviews for each year in consultation with the Members directly concerned.  In consultation with the Member or Members under review, the Chairman may choose discussants who, acting in their personal capacity, shall introduce the discussions in the TPRB.


(v)
The TPRB shall base its work on the following documentation:


 (a)
a full report, referred to in paragraph D, supplied by the Member or Members under review;


 (b)
a report, to be drawn up by the Secretariat on its own responsibility, based on the information available to it and that provided by the Member or Members concerned.  The Secretariat should seek clarification from the Member or Members concerned of their trade policies and practices.


(vi)
The reports by the Member under review and by the Secretariat, together with the minutes of the respective meeting of the TPRB, shall be published promptly after the review.


(vii)
These documents will be forwarded to the Ministerial Conference, which shall take note of them.


D.
Reporting

In order to achieve the fullest possible degree of transparency, each Member shall report regularly to the TPRB.  Full reports shall describe the trade policies and practices pursued by the Member or Members concerned, based on an agreed format to be decided upon by the TPRB.  This format shall initially be based on the Outline Format for Country Reports established by the Decision of 19 July 1989 (BISD 36S/406-409), amended as necessary to extend the coverage of reports to all aspects of trade policies covered by the Multilateral Trade Agreements in Annex 1 and, where applicable, the Plurilateral Trade Agreements.  This format may be revised by the TPRB in the light of experience.  Between reviews, Members shall provide brief reports when there are any significant changes in their trade policies;  an annual update of statistical information will be provided according to the agreed format.  Particular account shall be taken of difficulties presented to least-developed country Members in compiling their reports.  The Secretariat shall make available technical assistance on request to developing country Members, and in particular to the least-developed country Members.  Information contained in reports should to the greatest extent possible be coordinated with notifications made under provisions of the Multilateral Trade Agreements and, where applicable, the Plurilateral Trade Agreements.


E.
Relationship with the balance-of-payments provisions of GATT 1994 and GATS

Members recognize the need to minimize the burden for governments also subject to full consultations under the balance-of-payments provisions of GATT 1994 or GATS.  To this end, the Chairman of the TPRB shall, in consultation with the Member or Members concerned, and with the Chairman of the Committee on Balance-of-Payments Restrictions, devise administrative arrangements that harmonize the normal rhythm of the trade policy reviews with the timetable for balance-of-payments consultations but do not postpone the trade policy review by more than 12 months.


F.
Appraisal of the Mechanism

The TPRB shall undertake an appraisal of the operation of the TPRM not more than five years after the entry into force of the Agreement Establishing the WTO.  The results of the appraisal will be presented to the Ministerial Conference.  It may subsequently undertake appraisals of the TPRM at intervals to be determined by it or as requested by the Ministerial Conference.


G.
Overview of Developments in the International Trading Environment

An annual overview of developments in the international trading environment which are having an impact on the multilateral trading system shall also be undertaken by the TPRB.  The overview is to be assisted by an annual report by the Director-General setting out major activities of the WTO and highlighting significant policy issues affecting the trading system.




